TIẾT 20, 21:

BÀI 9: SÓNG NGANG. SÓNG DỌC. SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG SÓNG CƠ

I. MỤC TIÊU

1. Kiếnthức

- Nêuđượcđịnhnghĩasóngngang, sóngdọc.

- Nêuđượcquátrìnhtruyềnnănglượngbởisóng.

- Giảithíchđượcmộtsốtínhchấtsóngâm.

2. Pháttriểnnănglực

a. Nănglựcchung: 
Nănglựctựhọc: 

- Tựgiáctìmtòi, khámpháđểlĩnhhộiđượckiếnthứcvàbiếtliênhệcácvídụcótrongthựctếvềsóngngang, sóngdọc, quátrìnhtruyềnnănglượngbởisóng.

- Biếtnângcaokhảnăngtựđọchiểu SGK.

- Cótinhthầnxâydựngbài, hợptáclàmviệcnhóm. 

Nănglựcgiảiquyếtvấnđề: 

- Nhậnbiếtvàphânbiệtđượcsóngngang, sóngdọc.

- Hiểuđượcquátrìnhtruyềnnănglượngbởisóng.

- Giảithíchđượctínhchấtsóngâm.

 b. Nănglựcvậtlí: 

- Định nghĩađượcsóngngang, sóngdọc.

- Nêuđượcquátrìnhtruyềnnănglượngbởisóng.

- Giảithíchđượcmộtsốtínhchấtsóngâmdựavàomôhìnhsóng. 

- Tìmđượcsóngngang, sóngdọctrongthựctế.

3. Phẩmchất

- Chămchỉ, tíchcựcxâydựngbài. 

- Chủđộngtrongviệctìmtòi, nghiêncứuvàlĩnhhộikiếnthức.

- Cótinhthầntráchnhiệm, hợptáctrongquátrìnhthảoluậnchung.

* Ghi chú: Đối với học sinh khuyết tật Vũ Văn Luân – lớp 11B2 – Loại khuyết tật: Vận động

Đánh giá như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ mức độ yêu cầu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáoviên:

- SGK, SGV, Giáoán.

- Các video, hìnhảnhsửdụngtrongbàihọc.

- Các vídụlấyngoài.

- Máy chiếu (nếucó).

- Phiếuhọctập.

2. Học sinh: SGK, vởghi, giấynháp, bút, thướckẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạtđộng 1. Mởđầu

a. Mụctiêu: Học sinhđượcnhắclạikiếnthứcbàihọctrước “Môtảsóng”.

b. Nội dung: 

- Học sinhnhắclạimột ý mìnhđãhọc ở tiếthọctrướctheothứtựtừhọcsinhđầulớpđếnhọcsinhcuốilớpvàkhôngbịtrùng ý.
c. Sảnphẩmhọctập: HS đưaracácnội dung đãhọc ở bàitrước. 
d. Tổchứcthựchiện: 

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu mỗi em học sinh nhắc lại một ý đã học ở tiết học trước theo thứ tự từ em đầu lớp học đến cuối lớp học.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS đưa ra câu trả lời.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV tiếp nhận và nhận xét câu trả lời của HS.

- GV chia lớpthành 4 nhóm.

- GV dẫn dắt HS vào bài.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

=> GV kết luận.


Hoạtđộng 2. Hìnhthànhkiếnthức

Hoạtđộng 2.1. Tìmhiểusóngngang, sóngdọc.

a. Mụctiêu: HS nhậnbiếtvàhiểuđượcđặcđiểmsóngngang, sóngdọc.
b. Nội dung: 

- GV yêucầu HS làmthínghiệmvàđưaranhậnxét.

-  HS thựchiệnyêucầucủagiáoviên.

c. Sảnphẩmhọctập: 
- HS nêuđượcđặcđiểmsóngngangvàsóngdọc.
d. Tổchứchoạtđộng:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu một nhóm HS lên thực hiện thí nghiệm hình 8.1 SGK, yêu cầu các nhóm khác nhận xét dao động của miếng xốp và sự lan truyền sóng nước.

- GV cho học sinh quan sát video tạo sóng dọc.

- Nêu đặc điểm của sóng dọc và sóng ngang?

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS thực hiện thí nghiệm và làm việc nhóm đưa ra nhận xét.



	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV mời đại diện 2 nhóm trả lời.

- GV mời nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

=> GV kết luận.


Hoạtđộng 2.2. Tìmhiểuquátrìnhtruyềnnănglượngbởisóng

a. Mụctiêu: 

- HS nêuđượcquátrìnhtruyềnnănglượngcủasóngvàđặcđiểmcủaquátrìnhtruyềnnănglượng.

b. Nội dung: 
- GV thựchiệnlạithínghiệm 8.1 SGK, yêucầu 4 nhómhọcsinhhoạtđộngnhómtrảlờicáccâuhỏi.

c. Sảnphẩmhọctập: 

- Nêuđượcquátrìnhtruyềnnănglượngsóng.

- Đặcđiểmcủaquátrìnhtruyềnnănglượngsóng.

d. Tổchứchoạtđộng:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV thực hiện lại thí nghiệm 8.1 SGK, yêu cầu 4 nhóm học sinh hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi:

+ Sóngnướccólantruyềnkhông?

+ Phầntửnướcmàsónglantruyềntớinhưthếnào?

+ Vìsaophầntửnước dao động?

+ Sóngcómangnănglượngkhông?

+ Các phầntửnước dao độngnhưthếnào?

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS quansátthínghiệm.

- HS làmviệcnhóm, trảlờicâuhỏi.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV mời đại diện 4 nhóm trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét câu trả lời cũng như bài làm của bạn, bổ sung ý kiến.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét.


Hoạtđộng 2.3. Sửdụngmôhìnhsóngđểgiảithíchmộtsốtínhchấtcủaâm

a. Mụctiêu: Giảithíchmộtsốtínhchấtcủaâm. 
b. Nội dung: 

- GV chohọcsinhquansátmôhìnhsóngtruyềntrọngkhôngkhí.

c. Sảnphẩmhọctập: 
- Nêuđượcđịnhnghĩavàđặcđiểmcủasóngâm.

d. Tổchứchoạtđộng:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu HS quan sát mô hình sóng truyền trong không khí, trả lời các câu hỏi:

+ Khi có nguồn âm, các lớp không khí như thế nào?

+ Các lớp nén, giãn của không khí có truyền đi không?

+ Sóng âm truyền đến tai, bộ phận nào của tai sẽ dao động?

- Dựa vào kiến thức lớp 7, các nhóm hoạt động trả lời:

+ Đại lượng nào quyết định độ to, độ cao của âm?

+ Âm nghe được có tần số bao nhiêu?

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS trả lời các câu hỏi.

- HS làmviệcnhóm.

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV mời 1 - 2 bạn đứng tại chỗ trình bày câu trả lời cho câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.


Hoạtđộng 3. Luyệntập.

a. Mụctiêu: Giúp HS tổngkếtlạikiếnthứcthôngqua hệthốngcâuhỏitrắcnghiệm.
b. Nội dung: HS lầnlượtsuynghĩtrảlờinhữngcâuhỏitrắcnghiệmmà GV trìnhchiếutrênbảng.

c. Sảnphẩmhọctập: HS nắmvữngkiếnthứcvàtìmđượccácđápánđúng
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh thực hiện bài tập cá nhân.

Câu 1. Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

A. là phương ngang.






B. là phương thẳng đứng

C. trùng với phương truyền sóng.




D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 2.  Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

A. tốc độ truyền sóng và bước sóng.     


B. phương truyền sóng và tần số sóng.
C. phương dao động và phương truyền sóng.     

D. phương dao động và tốc độ truyền sóng.

Câu 3. Sóng ngang là sóng có phương dao động

A. nằm ngang.                      



B. trùng với phương truyền sóng.

C. vuông góc với phương truyền sóng.

D. thẳng đứng.
Câu 5. Một người quan sát mặt biển thấy có 5 ngọn sóng đi qua trước mặt mình Trong khoảng thời gian 10 (s) và đo được khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 5 m. Coi sóng biển là sóng ngang. Tốc độ của sóng biển là

A. v = 2 m/s.            
B. v = 4 m/s.


C. v = 6 m/s.



D. v = 8 m/s.
Câu 6. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài có li độ 

u = 6 cos(πt + ) cm, d đo bằng cm. Li độ của sóng tại d = 1 cm và t = 1 (s) là

A. u = 0 cm.


B. u = 6 cm.  

C. u = 3 cm.


D. u = –6 cm.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS vận dụng kiến thức đã học để tìm đáp án đúng.


	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập ngay tại lớp:



	Bước 4: GV kết luận nhận định
	GVđánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập




Hoạtđộng 4. Vậndụng

a. Mụctiêu: Vậndụngkiếnthứcđãhọcvềsóngngang, sóngdọc, quátrìnhtruyềnsóngliênhệthựctế.
b. Nội dung: 

- GV yêucầu HS tìmvídụtrongthựctếchứngtỏsóngtruyềnnănglượng.

- Nêuđượcvídụsóngâm, sóngdọctrongthựctiễn.

c. Sảnphẩmhọctập: HS liênhệthựctế.
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm:
+ Tìm ví dụ trong thực tế chứng tỏ sóng truyền năng lượng.

+ Nêu được ví dụ sóng âm, sóng dọc trong thực tiễn.

- Mời các nhóm ghi kết quả lên bảng.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời.



	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	HS báo cáo kết quả hoạt động

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	GVtổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.

* Hướng dẫn về nhà

- Xem lại kiến thức đã học ở bài 9

- Xem trước nội dung Bài 10


IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)

	Người soạn

Nguyễn Thị Duyên
	
	Ngày kí duyệt: ……./……/…………

TTCM

                 Nguyễn Hoàng Yến




